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Số điện thoại Số tiền hỗ trợ 
(đồng)

Hình 

thức 
thanh 

toán

1

Lữ Thị Nhung 15/4/1966 Kinh Nữ 51166000585 13/4/2021

Thôn 16/5 

thị trấn Đăk 
Glei

0935691109 38B8000982 6101201916
KD nhà hàng 

ăn uống 3,000,000 Trực tiếp

2

Lê Thị Hồng 
Nhung

10/9//1989 Kinh Nữ 233100184 23/4/2015
Thôn 14A, 

xã Đăk Pek 0923555405 38B8000531 6101117301
KD nhà hàng 

ăn uống 3,000,000 Trực tiếp

3
Trần Thị Huế 06/9/1977 Kinh Nữ 233243567 16/5/2017

Thôn 14B, 

xã Đăk Pek 0987066044 38B8000984 6101201916
KD quán 

Karaoke
3,000,000 Trực tiếp

4

Nguyễn Thị Mỹ 
Hạnh 23/5/1997 Kinh Nữ 233221584 28/02/2012

Thôn 14A, 

xã Đăk Pek 0335307080 38B8000915 6101215429
KD quán 

Internet
3,000,000 Trực tiếp

12,000,000

Phụ lục 
DANH SÁCH HỘ KINH DOANH DỪNG HOẠT ĐỘNG DO ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19

TT
Ngành, nghề 
kinh doanh

Kinh phí hỗ trợ

Số đăng ký 
thuế

Số đăng ký 
hộ kinh 
doanh

Thông tin của chủ hộ kinh doanh
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